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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-CA 
V/v thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về PCCC của UBND cấp xã 

 

Tuần Giáo, ngày 18 tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Công an huyện Tuần Giáo; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

  

Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND huyện yêu cầu UBND 

cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. Lập hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy đối với tất cả 

cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý (tại Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), 

mỗi cơ sở thành lập 01 bộ hồ sơ gồm: 

- Phiếu quản lý về cơ sở, mẫu phiếu số 07 ban hành kèm theo Văn bản này.  

- Bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của người làm nhiệm 

vụ phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở. 

- Phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở. 

- Kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) 

(định kỳ, đột xuất); văn bản hướng dẫn, kiến nghị về công tác PCCC và CNCH. 

- Biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

PCCC; quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ hoạt động, quyết định phục 

hồi hoạt động của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

- Báo cáo của cơ sở khi có thay đổi về điều kiện an toàn PCCC. 

- Bản sao các loại tài liệu liên quan đến vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn (nếu có). 

2. Xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy đối với 100% 

khu dân cư (khối, bản) trên địa bàn. 

Chú ý: Phương án chữa cháy của khu dân cư được xây dựng theo Mẫu số 

PC17, ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.  

 3. Hướng dẫn người đứng đầu cơ sở thuộc Phụ lục IV lập hồ sơ quản lý, theo 

dõi hoạt động phòng cháy, chữa cháy, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy 

của cơ sở. Yêu cầu 100% người làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy tại các cơ 

sở thuộc Phụ lục IV tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. 
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 Chú ý: Tính đến năm 2023, chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy 

và chữa cháy còn giá trị sử dụng khi ngày cấp chứng nhận từ 01/01/2021 trở về 

sau. Chứng nhận hết hạn phải tham gia huấn luyện để cấp chứng nhận mới. 

Giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã 

thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo UBND huyện 

và tham mưu báo cáo Công an tỉnh theo quy định.  

Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu UBND cấp xã nghiêm túc 

triển khai thực hiện, hoàn thành xong các nội dung của Văn bản này trước ngày 

15/12/2023, định kỳ ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Công an huyện) theo biểu mẫu báo cáo kèm theo. Quá trình tổ 

chức thực hiện có khó khắn, vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND huyện (qua 

Công an huyện, điện thoại 0385.119.541) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- PC07 Công an tỉnh;                    

- TT Huyện ủy;                     (B/c) 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lưu: VT, CAH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Cảnh 
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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH 

 

Thực hiện Công văn số ……… /CV-UBND ngày …./03/2023 của UBND 

huyện Tuần Giáo về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC của 

UBND cấp xã, UBND xã…. báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH 

UBND xã…. đã lập …. hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC đối với 

các cơ sở thuộc Phụ lục IV, ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cụ 

thể: 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 

Số lượng người 

làm nhiệm vụ 

PCCC tại cơ sở 

Người làm nhiệm vụ 

PCCC tại cơ sở đã có 

chứng nhận huấn luyện 

nghiệp vụ PCCC, ngày 

cấp chứng nhận 

1   2 
Nguyễn Văn A, ngày cấp 

…/4/2021  

2   1 0 

2. Công tác xây dựng, phê duyệt và thực tập phương án chữa cháy khu 

dân cư 

Số lượng phương án chữa cháy khu dân cư đã xây dựng, phê duyệt trên 

tổng số khu dân cư trên địa bàn: …. /…. 

Số lượng phương án chữa cháy phê duyệt đã được thực tập: …… 

  

Nơi nhận: 

- CAH Tuần Giáo; (báo cáo) 

- Lưu: VP, CAX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ…………………… 

Số:       /BC-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

………., ngày 15 tháng 4 năm 2023 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ…………… 
Số phiếu:……………. 

Ngày lập phiếu:…………………. 

 

PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ 

Thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP 

 

I. Thông tin chung về cơ sở 

1. Tên cơ sở: ................................................................................................................Điện thoại:................................................... 

2.Năm đưa vào hoạt động:............................... 

3. Địa chỉ:....................................................................................................................................................................................... 

4. Họ, tên người đứng đầu cơ sở/người đại diện pháp luật:.......................................;Điện thoại: ......................................... 

5. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có): .............................................................................................................. 

6. Lĩnh vực/ngành nghề hoạt động của cơ sở:..................................................... 

II. Thông tin có liên quan đến công tác PCCC&CNCH 

1.Thông tin chung về quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở (diện tích xây dựng, số tầng, công suất hoạt động, loại hình sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ của cơ sở): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.Đường giao thông dành cho chữa cháy: 

- Đường giao thông bên ngoài: .................................................................................................................................... 

- Đường giao thông bên ngoài: .................................................................................................................................... 

3. Nguồn nước chữa cháy 

TT Nguồn nước 
Trữ lượng hoặc lưu 

lượng 
Vị trí, khoảng cách nguồn nước Lưu ý 
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1     

2     

     

4. Lực lượng phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ sở 

- Trong giờ làm việc:………………..người   - Ngoài giờ làm việc:………………người 

5. Số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy, CNCH được trang bị tại cơ sở 

TT 
Tên hệ thống, phương tiện, thiết 

bị PCCC,CNCH 
Số lượng thiết bị Vị trí bố trí, lắp đặt 

Tình trạng hoạt động 

(tốt, trung bình, kém, hư 

hỏng) 

Ghi 

chú 

1 Bình bột chữa cháy MFZ4 … Khu vực hành lang, cầu thang Tốt  

2 Bình chữa cháy MT3 … Khu vực hành lang, cầu thang Tốt  

3      

6. Công tác kiểm tra về PCCC&CNCH: 

TT Ngày,tháng, năm 

Hình thức 

kiểm tra 

(định kỳ, đột 

xuất) 

Số tồn tại, vi 

phạm về 

PCCC,CNCH 

Biên bản vi 

phạm về 

PCCC 

Quyết 

định xử 

phạt 

Số tiền 

phạt 

Quyết định 

tạm đình 

chỉ/đình 

chỉ hoạt 

động 

Văn bản 

kiến nghị 

Ghi 

chú 

1          

2          

.....          
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7. Công tác xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH (nếu có): 

- Xây dựng phương án của cơ sở (thống kê phương án đang sử dụng): 

TT Loại phương án 
Ngày/tháng/năm 

xây dựng 

Cơ quan phê 

duyệt 

Ngày/tháng/năm 

phê duyệt 

Chỉnh lý, bổ sung phương án 
Ghi 

chú 
Nội dung 

chỉnh lý 

Ngày/tháng/năm 

phê duyệt 

1 Phương án chữa 

cháy 

 Cảnh sát 

PCCC&CNCH 

    

2 Phương án 

CNCH 

      

..        

- Thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ (chỉ thống kê lần thực tập phương án gần nhất): 

TT 
Ngày/tháng/năm 

thực tập 

Ngày/tháng/năm 

thực tập 

Tình huống thực 

tập  

Lực lượng tham 

gia 

Phương tiện tham 

gia (loại, số lượng) 

Đánh giá kết 

quả 

Ghi 

chú 

1 Phương án chữa 

cháy 

      

2 Phương án 

CNCH 

      

..        

8. Tình hình cháy, nổ (thống kê trong quá trình hoạt động của cơ sở): 

TT Thời gian xảy ra cháy, nổ 
Hạng mục/khu vực xảy ra 

cháy, nổ 

Thiệt hại 

 (về người, tài sản) 

Công tác xử lý sau vụ cháy 

(xử lý hành chính, khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can) 

1     

2     

...     
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9. Những thay đổi liên quan đến PCCC&CNCH (thống kê trong quá trình hoạt động của cơ sở): 

TT Ngày/tháng/năm Nội dung thay đổi Ghi chú 

1    

…    

   

NGƯỜI  LẬP PHIẾU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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